
 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÓA QH-2014-I/CQ 
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TOÀN KHÓA HỌC 2014-2018 

(kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CTSV ngày        /06/2018) 

1. Danh hiệu Tập thể (06 tập thể) 

STT Đơn vị Danh hiệu Số tiền (đ) 

1.  Lớp khóa học QH-2014-I/CQ-C-A Tập thể Xuất sắc 900,000 

2.  Lớp khóa học QH-2014-I/CQ-CLC Tập thể Xuất sắc 900,000 

3.  Lớp khóa học QH-2014-I/CQ-Đ-A Tập thể Xuất sắc 900,000 

4.  Lớp khóa học QH-2014-I/CQ-V Tập thể Xuất sắc 900,000 

    

5.  Lớp khóa học QH-2014-I/CQ-Đ-B Tập thể Tiên tiến 780,000 

6.  Lớp khóa học QH-2013-I/CQ-M Tập thể Tiên tiến 780,000 

Cộng 5,160,000 

Bằng chữ: Năm triệu, một trăm sáu mươi nghìn./  

2. Danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” (10 sinh viên) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2014-2018 Số tiền(đ) 

Học tập Rèn luyện 

1.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020457 Trần Như Thuật 06/05/1996 3.77 Xuất sắc 450,000 

2.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020663 Phạm Nguyễn Hoàng 22/10/1996 3.73 Xuất sắc 450,000 

3.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020198 Nguyễn Hữu Hồng 09/10/1996 3.72 Xuất sắc 450,000 

4.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020768 Trần Văn Liên 11/08/1996 3.68 Xuất sắc 450,000 

5.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020780 Nguyễn Duy Hưng 26/12/1996 3.60 Xuất sắc 450,000 

        

6.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 3.72 Xuất sắc 450,000 

7.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020123 Phạm Minh Đức 07/07/1996 3.71 Xuất sắc 450,000 

8.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020452 Nguyễn Đức Thuần 20/10/1995 3.70 Xuất sắc 450,000 

9.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020213 Trần Thị Thanh Huyền 12/05/1996 3.66 Xuất sắc 450,000 

10.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020577 Bùi Quang Cường 22/12/1996 3.65 Xuất sắc 450,000 

Cộng: 4,500,000 

Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

 



 

3. Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” (80sinh viên) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2014-2018 Số tiền(đ) 

Học tập Rèn luyện 

1.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020782 Bùi Đức Thịnh 26/01/1996 3.71 Tốt 390,000 

2.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020790 Cao Xuân Hưng 06/11/1996 3.64 Tốt 390,000 

3.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020792 Nguyễn Hoàng Hải 26/12/1996 3.63 Tốt 390,000 

4.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020596 Phan Huy Kính 08/03/1996 3.60 Tốt 390,000 

5.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020800 Phạm Thái Sơn 14/05/1996 3.58 Tốt 390,000 

6.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020062 Lều Văn Duẩn 05/01/1995 3.57 Tốt 390,000 

7.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020072 Nguyễn Phạm Thiện Dũng 30/09/1996 3.49 Tốt 390,000 

8.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020801 Trần Trọng Đạt 30/11/1996 3.45 Tốt 390,000 

9.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020795 Nguyễn Hữu Nhật Minh 19/11/1996 3.43 Tốt 390,000 

10.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020208 Nguyễn Như Huy 24/05/1996 3.28 Tốt 390,000 

11.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020409 Lưu Minh Tân 10/04/1996 3.27 Tốt 390,000 

12.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020532 Nguyễn Thanh Tùng 24/04/1996 3.27 Tốt 390,000 

13.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020759 Đặng Thái Tuệ 21/12/1996 3.25 Tốt 390,000 

14.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020680 Ngô Minh Trí 14/01/1996 3.23 Tốt 390,000 

15.  QH-2014-I/CQ-C-A 14020783 Nguyễn Trường Giang 07/10/1996 3.22 Tốt 390,000 

        

16.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020335 Nguyễn Văn Nhật 15/02/1996 3.56 Xuất sắc 390,000 

17.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020752 Phạm Minh Hoàng Linh 04/11/1996 3.55 Xuất sắc 390,000 

18.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020685 Vũ Nam Tước 10/07/1996 3.53 Xuất sắc 390,000 

19.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020249 Nguyễn Thị Lan 15/12/1996 3.52 Xuất sắc 390,000 

20.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020102 Trần Xuân Đạt 05/10/1996 3.46 Tốt 390,000 

21.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020341 Dương Quốc Phong 23/01/1996 3.46 Tốt 390,000 

22.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 3.46 Tốt 390,000 

23.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020180 Tô Mạnh Hiệp 08/01/1996 3.44 Tốt 390,000 

24.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 3.40 Xuất sắc 390,000 

25.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020337 Hoàng Ngọc Như 11/06/1996 3.38 Tốt 390,000 

26.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020450 Đỗ Ngọc Hoài Thu 10/09/1996 3.37 Xuất sắc 390,000 

27.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020436 Trần Việt Thắng 17/02/1996 3.36 Tốt 390,000 

28.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 3.36 Xuất sắc 390,000 

29.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020513 Lý Văn Tuấn 06/10/1996 3.36 Tốt 390,000 

30.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020225 Phạm Quang Hưng 08/01/1996 3.34 Xuất sắc 390,000 

31.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020169 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/1996 3.32 Xuất sắc 390,000 

32.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020066 Hà Hồng Duyên 07/11/1996 3.30 Tốt 390,000 

33.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020426 Phan Thế Thảo 19/01/1996 3.30 Tốt 390,000 

34.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020629 Vũ Thùy Linh 17/03/1996 3.29 Xuất sắc 390,000 

35.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020669 Nguyễn Việt Long 14/11/1996 3.28 Tốt 390,000 

36.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020525 Trần Thị Ánh Tuyết 14/03/1996 3.28 Tốt 390,000 



 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2014-2018 Số tiền(đ) 

Học tập Rèn luyện 

37.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020549 Lại Thị Thảo Vân 13/08/1996 3.28 Xuất sắc 390,000 

38.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020515 Ngô Phương Tuấn 13/07/1996 3.23 Tốt 390,000 

        

39.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020347 Nguyễn Minh Phú 28/12/1995 3.33 Tốt 390,000 

40.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020103 Trịnh Quốc Đạt 25/11/1996 3.22 Tốt 390,000 

41.  QH-2014-I/CQ-C-C 14020257 Trần Thị Loan 17/06/1995 3.21 Tốt 390,000 

        

42.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020619 Trần Tuấn Anh 29/02/1996 3.36 Tốt 390,000 

43.  QH-2014-I/CQ-C-D 14020261 Nguyễn Thanh Long 23/10/1996 3.24 Tốt 390,000 

        

44.  QH-2014-I/CQ-T 14020500 Ngô Xuân Trường 24/12/1996 3.47 Tốt 390,000 

45.  QH-2014-I/CQ-T 14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 3.26 Tốt 390,000 

46.  QH-2014-I/CQ-T 14020645 Trần Thị Minh Tươi 13/08/1996 3.26 Xuất sắc 390,000 

47.  QH-2014-I/CQ-T 14020193 Trịnh Hữu Hoàng 08/06/1996 3.21 Tốt 390,000 

        

48.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020054 Kim Mạnh Cường 20/02/1996 3.56 Xuất sắc 390,000 

49.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020004 Lê Thế Anh 31/12/1996 3.42 Tốt 390,000 

50.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020659 Phí Thu Hà 29/03/1996 3.32 Tốt 390,000 

51.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020348 Nguyễn Văn Phú 27/11/1994 3.29 Tốt 390,000 

52.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020693 Nguyễn Tiến Thành 05/05/1996 3.25 Tốt 390,000 

53.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 3.24 Tốt 390,000 

54.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020124 Trần Anh Đức 14/11/1996 3.21 Tốt 390,000 

55.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020360 Lê Đăng Phước 26/04/1996 3.21 Tốt 390,000 

        

56.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020509 Đào Anh Tuấn 03/05/1996 3.51 Tốt 390,000 

57.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020173 Nguyễn Văn Hiếu 09/05/1996 3.46 Tốt 390,000 

58.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020412 Vũ Thị Thanh Thanh 14/10/1996 3.41 Tốt 390,000 

59.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020037 Nguyễn Văn Chung 28/12/1996 3.40 Tốt 390,000 

60.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 3.40 Xuất sắc 390,000 

61.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020587 Nguyễn Công Hoàn 09/08/1995 3.36 Tốt 390,000 

62.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 3.36 Tốt 390,000 

63.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 3.33 Tốt 390,000 

64.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020129 Phạm Văn Giỏi 24/02/1996 3.29 Tốt 390,000 

65.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020373 Lữ Đoàn Quân 06/09/1996 3.25 Tốt 390,000 

66.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020584 Cao Đình Đức 09/09/1996 3.24 Tốt 390,000 

67.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020319 Trần Công Nam 28/09/1996 3.23 Tốt 390,000 

        

68.  QH-2014-I/CQ-M 14020588 Ngô Công Hợi 20/06/1995 3.46 Tốt 390,000 

69.  QH-2014-I/CQ-M 14020110 Trần Quốc Đoàn 28/08/1996 3.36 Tốt 390,000 



 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Toàn khoá học 

2014-2018 Số tiền(đ) 

Học tập Rèn luyện 

70.  QH-2014-I/CQ-M 14020536 Nghiêm Văn Tú 15/08/1996 3.36 Tốt 390,000 

71.  QH-2014-I/CQ-M 14020218 Nguyễn Văn Hùng 17/12/1996 3.30 Tốt 390,000 

72.  QH-2014-I/CQ-M 14020641 Phạm Văn Tuấn 14/01/1996 3.21 Tốt 390,000 

        

73.  QH-2014-I/CQ-V 14020271 Vũ Văn Lợi 23/12/1996 3.46 Tốt 390,000 

74.  QH-2014-I/CQ-V 14020571 Nguyễn Thị Yến 26/05/1996 3.36 Tốt 390,000 

75.  QH-2014-I/CQ-V 14020212 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/1996 3.34 Xuất sắc 390,000 

76.  QH-2014-I/CQ-V 14020328 Nguyễn Thị Ngọc 14/11/1996 3.33 Tốt 390,000 

77.  QH-2014-I/CQ-V 14020031 Phạm Bá Chiến 11/06/1996 3.30 Xuất sắc 390,000 

78.  QH-2014-I/CQ-V 14020540 Trần Văn Tú 15/11/1996 3.27 Tốt 390,000 

79.  QH-2014-I/CQ-V 14020265 Tạ Thành Long 17/07/1996 3.25 Xuất sắc 390,000 

80.  QH-2014-I/CQ-V 14020133 Nguyễn Thị Lâm Hà 25/09/1996 3.24 Tốt 390,000 

Tổng cộng 31,200,000 

Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng./ 

 

 

 


